
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN 11-CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Góc lượng giác  có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc lượng giác nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2: Giá trị của  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 4: Hàm số  tuần hoàn với chu kì




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5: Nghiệm của phương trình  là




	A. 	B. .	C. .	D. .


Câu 6: Cho dãy số  xác định bởi . Dãy số đã cho là dãy số
	A. tăng.	B. giảm.	C. không tăng.	D. không đổi.
Câu 7: Trong các dãy số cho bởi công thức số hạng tổng quát sau, dãy số nào là một cấp số cộng?




	A. 	B. .	C. .	D. .
Câu 8: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9: Cho dãy số  có . Giá trị của  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Hàm số  gián đoạn tại điểm nào sau đây?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: Cho hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây sai?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12: Cho bốn điểm không đồng phẳng . Khi đó  và  là hai đường thẳng
	A. cắt nhau.	B. đồng phẳng.	C. không cắt nhau.	D. song song.
Câu 13: Trong không gian, cho 4 điểm không đồng phẳng. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?
	A. 6 .	B. 4 .	C. 3 .	D. 2 .




Câu 14: Cho đường thẳng  chứa trong mặt phẳng . Có bao nhiêu đường thẳng chứa trong  và song song với đường thẳng  ?
	A. 0 .	B. 1 .	C. 2 .	D. Vô số.





Câu 15: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm  (tham khảo hình bên). Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với  ?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 16: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  là giao tuyến của hai mặt phẳng  và  (tham khảo hình bên). Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]






	A.  qua  và song song với .	B.  qua  và song song với .






	C.  qua  và song song với .	D.  qua  và song song với .



Câu 17: Cho hình chóp  có  lần lượt là trung điểm của . Khẳng định nào sau đây đứng?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 18: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Đường thẳng  song song với mặt phẳng




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 19: Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành. Các điểm  lần lượt là trọng tâm các tam giác và  và . Gọi  là trung điểm . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 20: Cho tứ diện . Gọi  là trọng tâm tam giác  là một điểm trên cạnh  sao cho  (tham khảo hình bên). Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 21: Cho hình chóp tứ giác , gọi  là giao điểm của  và . Một mặt phẳng  cắt các cạnh bên  lần lượt tại các điểm ,  (tham khảo hình bên). Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]


	A. Các đường thẳng  đồng quy.	B. Các đường thẳng  đồng quy.


	C. Các đường thẳng  đồng quy.	D. Các đường thẳng  đồng quy.

Câu 22: Cho hình hộp  như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23: Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. Nếu hai mặt phẳng  và  lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì song song với nhau.
	B. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng kia.
	C. Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau.
	D. Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 24: Cho hình hộp  như hình bên. Khẳng định nào dưới đây sai?
[image: ]


	A. .	B. .


	C.  là hình bình hành.	D.  là một tứ giác.





Câu 25: Qua phép chiếu song song lên mặt phẳng , hai đường thẳng  và  có hình chiếu là hai đường thẳng song song  và . Khi đó:


	A.  và  phải song song với nhau.


	B.  và  phải cắt nhau.


	C.  và  có thể chéo nhau hoặc song song với nhau.


	D.  và  không thể song song.
Câu 26: Mẫu số liệu sau cho biết phân bố theo độ tuổi của dân số Việt Nam năm 2019.
	Độ tuổi
	Dưới 15
	Từ 15 đến dưới 65 tuổi
	Từ 65 tuổi trở lên

	Số người
	23371882
	65420451
	7416651


Mẫu số liệu đã cho có bao nhiêu nhóm?
	A. 2 .	B. 3 .	C. 4 .	D. 5 .
Câu 27: Số cuộc gọi điện thoại một người thực hiện mỗi ngày trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên được thống kê trong bảng sau:

	Số cuộc gọi
	

	

	

	

	


	Số ngày
	5
	13
	7
	3
	2


Mẫu số liệu ghép nhóm này có số mốt là
	A. 0 .	B. 1 .	C. 2 .	D. 3 .
Câu 28: doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên trong một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau ( đơn vị triệu đồng ):
	Doanh thu
	

	

	

	

	


	Số ngày
	2
	7
	7
	3
	1


Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29: Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
	Thời gian (phút)
	

	

	

	

	


	Số học sinh
	5
	9
	12
	10
	6



Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu này là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30: Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.
[image: ]
Hãy ước lượng số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
	A. 9,31 .	B. 9,32 .	C. 8,9 .	D. 9,4 .
Câu 31: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngã̃u nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
	Doanh thu
	

	

	

	

	


	Số ngày
	2
	7
	7
	3
	1


Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?
	A. 7 .	B. 7,6 .	C. 8 .	D. 8,6 .
Câu 34: Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?
	A. 10.	B. 11 .	C. 12 .	D. 13.
Câu 35: Đại lí bảo hiểm khảo sát số khách hàng mua bảo hiểm ở từng độ tuổi được thống kê như sau:
	Độ tuổi
	

	

	

	

	


	Số khách hàng nam
	4
	6
	10
	7
	3

	Số khách hàng nữ
	3
	9
	6
	4
	2



Xác định khách hàng nữ ở độ tuổi nào đại lí tư vấn mua bảo hiểm nhiều nhất.
	A. 33 .	B. 37 .	C. 50 .	D. 19 .
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 36: (1,0 điểm)

a) Giải phương trình lượng giác .

b) Tính giới hạn .
Câu 37: (0,5 điểm)
Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:
[bookmark: _GoBack]
	Thời gian (phút)
	

	

	

	

	


	Số học sinh
	3
	12
	15
	24
	2



Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.
Câu 38: (1,5 điểm)






a) (1,0 điểm): Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh . Xác định giao truyến của mặt phẳng  với mặt phẳng .






b) ( 0,5 điểm): Ở hình bên, hai mặt tường của căn phòng gợi nên hình ảnh hai mặt phẳng  và  cắt nhau theo giao tuyến , mép cột gợi nên hình ảnh đường thẳng . Cho biết đường thẳng  có song song với giao tuyến  hay không? Vì sao?
[image: ]
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